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TÓM TẮT— Vai trò của Việt Nam trong c|c s|ng kiến đa phương của Mỹ nhằm giải quyết vấn đề trong khu vực ng{y c{ng 
tăng trong thời gian vừa qua. Kh|c với nhiều nh{ nghiên cứu kh|c khi cho rằng nh}n tố Trung Quốc với đối s|ch ng{y c{ng tỏ 
ra quyết đo|n hơn trong khu vực định hình mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, chúng tôi khẳng định chính tầm nhìn chung 
mới l{ t|c nh}n quyết định, đó l{: cùng nhau  duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực vì một trật tự quốc tế dựa trên luật 
ph|p. B{i nghiên cứu cho rằng yếu tố Trung Quốc có t|c dụng thúc đẩy hai quốc gia xích lại gần nhau hơn, nhưng để giữ cho 
Việt Nam v{ Mỹ duy trì một mối quan hệ bền chặt thì nó cần phải dựa những gi| trị chung v{ quan điểm chung về tình hình 
an ninh khu vực. B{i nghiên cứu tìm hiểu chính s|ch quốc phòng của Mỹ ở khu vực ch}u Á-Th|i Bình Dương dưới thời Tổng 
thống Obama cũng như Ấn Độ Dương-Th|i Bình Dương dưới thời tổng thống Trump trong mối tương quan với chính s|ch 
quốc phòng Việt Nam. C|c t|c giả cũng trình b{y c|c l~nh vực kh|c nhau m{ quốc phòng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng 
ph|t triển.  

Từ khóa- Ấn Độ Dương- Th|i Bình Dương, an ninh quốc phòng, Trung Quốc, mua b|n vũ khí, tầm nhìn chung. 

I. GIỚI THIỆU  

Một kỷ nguyên mới của quan hệ Việt-Mỹ đang bắt đầu. C|c yếu tố địa chính trị v{ lợi ích quốc gia gắn kết với 
nhau, mang đến cơ hội quan trọng cho hai quốc gia để thiết lập mối quan hệ đối t|c song phương bền vững v{ 
l}u d{i vốn được x}y dựng dựa trên lợi ích chung v{ sự tôn trọng lẫn nhau. Dưới thời tổng thống Obama, trong 
cuộc họp của Diễn đ{n Khu vực ASEAN tại H{ Nội năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận định Hoa Kỳ có 
lợi ích quốc gia ở Biển Đông v{ ủng hộ giải ph|p hòa bình của Việt Nam. Trung Quốc được |m chỉ trong tuyên bố 
“Mỹ phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực bởi bất kỳ nước n{o” v{ rằng “c|c yêu s|ch hợp ph|p đối với 
không gian h{ng hải ở Biển Đông phải có tính ph|p lí”. B{i ph|t biểu l{ một bước đột ph| trong quan hệ Việt–Mỹ, 
đ~ được đón nhận rất tích cực ở H{ Nội. Một th|ng sau b{i ph|t biểu của ngoại trưởng Clinton, Việt Nam v{ Hoa 
Kỳ khai mạc đối thoại chiến lược v{ quốc phòng cấp thứ trưởng h{ng năm đầu tiên. Cùng năm, Hạm đội 7 Hoa Kỳ 
tiến h{nh tập trận chung với hải qu}n Việt Nam. Việt Nam đ~ trở th{nh một mắt xích quan trọng trong c|c nỗ lực 
của chính s|ch xoay trục rồi t|i t|i c}n bằng của Hoa Kỳ đối với ch}u Á. Sau đó, chính s|ch Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương tự do v{ rộng mở (FOIP) của Tổng thống Trump cũng cần sự hợp t|c của c|c quốc gia đồng minh v{ 
đối t|c, đặc biệt l{ c|c quốc gia quan trọng như Việt Nam, để giải quyết những th|ch thức an ninh trong khu vực, 
đặc biệt đối phó với những h{nh động ng{y c{ng cứng rắn của Trung Quốc ở biển Đông. 

Tuy nhiên, vị thể chủ động không chỉ nằm ở phía Mỹ. Vai trò của Việt Nam đối với  khu vực ng{y c{ng trở nên 
quan trọng không chỉ trong khía cạnh an ninh, m{ còn cả trong c|c l~nh vực kh|c. Việt Nam đ~ duy trì sự tăng 
trưởng kinh tế nhanh trong những năm gần đ}y, v{ l{ một trong những quốc gia ít ỏi giải quyết kh| tốt với đại 
dịch Covid-19. Ngo{i ra, việc Việt Nam hiện đang l{ th{nh viên trong c|c tổ chức khu vực quan trọng l{ một trong 
những động lực chính cho sự ổn định của khu vực. Điều n{y cũng đồng nghĩa rằng Việt Nam thuận lợi trong việc 
hợp t|c với Hoa Kỳ trong cấu trúc đa phương để giải quyết hiệu quả c|c vấn đề khu vực. Chính sức mạnh tổng 
hợp ng{y c{ng tăng của Việt Nam cũng giúp mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ được nhìn dưới khía cạnh to{n 
diện hơn.  

Mặc dù nhiều nghiên cứu cho rằng chính sự trỗi dậy của Trung Quốc l{ yếu tố chính quan trọng nhất thúc đẩy 
mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ nhưng b{i nghiên cứu cho rằng nh}n tố Trung Quốc chỉ l{ yếu tố cần chứ 
không phải l{ yếu tố đủ. B{i viết lập luận mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ đang ph|t triển kh| to{n diện, không 
chỉ dựa trên những lợi ích chung của hai quốc gia m{ còn dựa trên tầm nhìn chung về cấu trúc an ninh cũng như 
địa chiến lược trong khu vực. Trước hết, c|c t|c giả cung cấp một c|i nhìn tổng quan về quan hệ quốc phòng 
Việt–Mỹ. Sau đó, b{i nghiên cứu đi s}u ph}n tích c|c yếu tố t|c động tới mối quan hệ từ hai khía cạnh: qu| trình 
Việt Nam kiến tạo tầm nhìn chung với Mỹ về một khu vực ch}u Á tự do v{ rộng mở, v{ cũng như sự chủ động của 
nước Mỹ trong việc x}y dựng v{ thúc đẩy mối quan hệ đồng minh v{ đối t|c th}n thiết ở khu vực. B{i nghiên cứu 
kết thúc bằng c|ch đưa ra những khuyến nghị thúc đẩy quốc phòng giữa hai nước.  

II. DI N TRÌNH QUAN HỆ QUỐC PHÒNG VIỆT - MỸ 

Để hai quốc gia từng l{ cựu thù h{n gắn mối quan hệ tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, điều phi thường l{ Hoa Kỳ 
v{ Việt Nam chỉ trong vòng hai thập kỷ có thể vượt qua những r{o cản được tạo ra bởi 30 năm thù địch để tiến 
tới hòa giải v{ x}y dựng c|c cơ chế cần thiết để đảm bảo sự trưởng th{nh của mối quan hệ an ninh cùng có lợi.  
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Năm 1991, qu| trình bình thường hóa Việt-Mỹ bắt đầu được đẩy nhanh chóng sau sự kiện Việt Nam rút qu}n 
khỏi Campuchia, khép lại cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 3. Th|ng 01/1995, Hoa Kỳ v{ Việt Nam th{nh lập 
văn phòng liên lạc tại H{ Nội v{ Washington. Ng{y 11/7/1995 theo giờ Hoa Kỳ, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố 
bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Warren Christopher thăm Việt 
Nam và giám s|t việc khai trương Đại sứ qu|n Hoa Kỳ tại H{ Nội. Th|ng 11/1996, quan hệ qu}n sự hai bên chính 
thức được thiết lập. 

Giai đoạn 1995-2010 đ|nh dấu sự ph|t triển v{ mở rộng trong mối quan hệ an ninh Việt-Mỹ. Trong đó, những 
năm 1995–2000 chứng kiến hai bên thận trọng thăm dò th{nh lập những tương t|c ban đầu về qu}n sự xo|y v{o 
ba hoạt động: hợp t|c đa phương; c|c chuyến thăm qu}n sự cấp cao; hợp t|c tìm kiếm cứu nạn, r{ so|t th|o gỡ 
bom mìn. Chuyến viếng thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen v{ đặc biệt của Tổng thống 
Bill Clinton năm 2000 đ~ đ|nh dấu một bước tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ an ninh song phương. Sự 
kiện n{y phản |nh sự đ|nh gi| cao từ Washington đối với vị thế đang lên của H{ Nội trong chính s|ch ch}u Á của 
Mỹ. Nhận thức chính trị từ phía Việt Nam cũng chuyển biến đ|ng kể, cuối năm 2002, Mỹ vẫn bị coi l{ đối thủ 
chiến lược của Việt Nam. Nhưng đến năm 2003, Thayer cho rằng đ|nh gi| n{y đ~ được thay đổi bằng việc Việt 
Nam đặt lợi ích quốc gia d}n tộc cao hơn ý thức hệ qua tuyên bố sẵn s{ng hợp t|c với c|c bên tôn trọng lợi ích 
quốc gia của mình v{ sẽ đấu tranh chống lại c|c đối tượng l{m tổn hại đến lợi ích quốc gia. Trong tinh thần đó, 
Mỹ không còn l{ đối thủ chiến lược, m{ trở th{nh một đối t|c tiềm năng. Sự thay đổi tích cực n{y ph|t đi tín hiệu 
cả hai quốc gia cùng chia sẻ lợi ích chiến lược ng{y c{ng tăng, đồng thời biểu thị mong muốn của Việt Nam được 
hội nhập v{o khu vực Đông Nam Á năng động nói riêng v{ cộng đồng thế giới nói chung.  

Bước sang thập niên 2001–2010, bắt đầu đẩy mạnh hợp t|c thường xuyên hơn trong c|c lĩnh vực an ninh phi 
truyền thống, trao đổi nh}n sự v{ đ{o tạo qu}n sự. Giai đoạn 2001–2010 chứng kiến hợp t|c an ninh Việt-Mỹ mở 
rộng cả về quy mô v{ tốc độ. Ng{y 19/11/2003, t{u chiến USS Vandergrift- tàu hải qu}n Hoa Kỳ đầu tiên thăm 
Việt Nam kể từ năm 1973- cập cảng bốn ng{y, mở đầu cho c|c chuyến thăm hằng năm của hải qu}n Hoa Kỳ tới 
Việt Nam. Năm 2003 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phạm Văn Tr{ thăm Mỹ, thảo luận về lợi ích an ninh khu 
vực, cuộc chiến chống khủng bố v{ hợp t|c qu}n sự. Năm 2005, Việt Nam v{ Hoa Kỳ đ~ ký thỏa thuận hợp t|c 
thông qua Tổ chức Gi|o dục v{ Đ{o tạo Qu}n sự Quốc tế (IMET). Theo thỏa thuận n{y, Hoa Kỳ cho phép b|n c|c 
thiết bị quốc phòng không s|t thương cho Việt Nam, v{ c|c sĩ quan Việt Nam học tiếng Anh tại một trường sinh 
ngữ qu}n đội ở Mỹ. Th|ng 5/2007 Trung tướng Dan Leaf, phó tư lệnh Th|i Bình Dương, thăm Việt Nam, b{n 
thảo về c|c khả năng tập trận chung tìm kiếm v{ cứu nạn; sĩ quan Việt Nam theo học tại học viện qu}n sự Hoa 
Kỳ; chương trình đ{o tạo về qu}n y v{ công nghệ thông tin. Th|ng 6/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm 
chính thức Hoa Kỳ, ký thỏa thuận tổ chức đối thoại cấp cao thường niên về c|c vấn đề an ninh v{ chiến lược ở 
cấp thứ trưởng. Th|ng 10/2008, Đối thoại Chính trị, An ninh v{ Quốc phòng đầu tiên giữa Hoa Kỳ v{ Việt Nam- 
một diễn đ{n bao gồm c|c quan chức qu}n sự của cả hai bên để thảo luận c|c vấn đề song phương v{ khu vực- 
đ~ được tổ chức tại Washington. 

Dưới thời Tổng thống Obama, hợp t|c quốc phòng hai bên được n}ng lên một tầm cao mới. Th|ng 4/2009, giới 
chức quốc phòng Việt Nam thăm t{u s}n bay USS John D. Stennis hoạt động ở biển Đông. Th|ng 12/2009, Bộ 
trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thăm chính thức Hoa Kỳ, thể hiện mong muốn của H{ Nội v{ 
Washington trong việc tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng song phương. Th|ng 8/2010, Việt Nam v{ Hoa 
Kỳ lần đầu tiên tổ chức Đối thoại Chính s|ch Quốc phòng cấp thứ trưởng, đưa ra c|c lĩnh vực hợp t|c quốc 
phòng: (1) đối thoại cấp cao thường xuyên, (2) an ninh h{ng hải, (3) tìm kiếm v{ cứu nạn, (4) hỗ trợ nh}n đạo v{ 
cứu trợ thảm họa, (5) gìn giữ hòa bình. Ngo{i ra, hai nước nhất trí trao đổi c|c chuyến thăm của c|c bộ trưởng 
quốc phòng ba năm một lần. Đ}y l{ cột mốc quan trọng trong quan hệ an ninh Việt-Mỹ, dựa trên sự tin cậy, hiểu 
biết v{ tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. Năm 2010, kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao 
(1995–2010), Việt-Mỹ đ~ tổ chức chương trình hợp t|c huấn luyện đầu tiên v{ cuộc tập trận hải qu}n chung kéo 
d{i một tuần. Cũng trong năm n{y, hợp t|c an ninh tại c|c diễn đ{n đa phương giữa Hoa Kỳ v{ Việt Nam cũng nổi 
lên như một lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Trong thời gian Việt Nam trở th{nh chủ tịch ASEAN v{o năm 2010, Hoa 
Kì ủng hộ mạnh mẽ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Tại đ}y c|c lợi ích địa chiến lược 
chung v{ sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho việc chia sẻ ý tưởng v{ hợp t|c giữa Hoa 
Kỳ v{ Việt Nam trong c|c vấn đề khu vực quan trọng nhất. 

Th|ng 6/2012, bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta đ~ có chuyến thăm Việt Nam. Đ}y l{ quan chức cấp cao đầu 
tiên của Hoa Kỳ thời hậu chiến trở lại vịnh Cam Ranh, v{ cho biết việc tiếp cận cơ sở n{y trở th{nh một yếu tố 
quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương trong tương lai. Tại H{ Nội, người đồng cấp Phùng Quang 
Thanh đ~ lặp lại lời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm b|n vũ khí s|t thương cho Việt Nam. Th|ng 
10/2013, Hoa Kỳ v{ Việt Nam đ~ ký kết thỏa thuận hợp t|c giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Điều n{y đ~ tạo 
điều kiện cho Hoa Kỳ đ{o tạo chính thức cho lực lượng Cảnh s|t biển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khu vực 
biển Đông đang gia tăng căng thẳng. Th|ng 12/2013, Ngoại trưởng John Kerry đ~ có chuyến thăm ba ng{y tới 
Th{nh phố Hồ Chí Minh v{ H{ Nội trong một chuyến công du nhấn mạnh việc mở rộng quan hệ an ninh, kinh tế 
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giữa Hoa Kỳ v{ Việt Nam. Đ|ng chú ý nhất, Kerry đ~ công bố gói hỗ trợ trị gi| 18 triệu USD nhằm tăng cường an 
ninh h{ng hải của Việt Nam.  

Th|ng 3/2014, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Michael Vickers thăm v{ l{m việc tại Việt Nam. C|c cuộc diễn tập 
tìm kiếm v{ cứu nạn phản |nh cho một khía cạnh đầy hứa hẹn kh|c của an ninh v{ quốc phòng hợp t|c giữa hai 
quốc gia. V{o th|ng 4 năm 2014, t{u khu trục USS John S. McCain đ~ thực hiện một cuộc diễn tập tìm kiếm v{ cứu 
nạn với một t{u quét mìn của Việt Nam ngo{i khơi Đ{ Nẵng, kết thúc một chuỗi hoạt động rất hiệu quả trao đổi 
chuyên môn v{ chuyển giao kỹ năng như một phần của Hoạt động Gắn kết Hải qu}n.  

Sau sự kiện gi{n khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc v{o th|ng 5/2014, c|c chuyến thăm của c|c viên chức 
quốc phòng Mỹ tới Việt Nam có tần suất cao hơn. Hai bên bắt đầu đưa mối quan hệ quốc phòng lên một tầm cao 
mới. Tổng thống Obama đ~ dỡ bỏ lệnh cấm vận b|n vũ khí s|t thương cho Việt Nam, chấm dứt t{n tích từ chiến 
tranh Việt Nam. Quyết định của Obama tuyên bố hủy bỏ ho{n to{n lệnh cấm b|n vũ khí s|t thương cho Việt Nam. 
“đảm bảo Việt Nam có thể tiếp cận vũ khí hiện đại để tự vệ ” tạo điều kiện cho Việt Nam đa dạng hóa c|c nguồn 
thiết bị qu}n sự của mình bao gồm m|y bay trinh s|t, t{u tuần duyên. Trong khi trước đ}y H{ Nội đ~ xem mối 
quan hệ với Hoa Kỳ với sự thận trọng v{ ngờ vực đ|ng kể, thì một sắc th|i mới đ~ xuất hiện trong giai đoạn n{y. 
Hợp t|c trong c|c lĩnh vực thực thi luật biển, đ{o tạo nh}n sự, gìn giữ hòa bình đang đi v{o chiều s}u.  

Th|ng 6/2015, Bộ trưởng Ashton Carter thăm Việt nam, hai bên đ~ ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc 
phòng Việt-Mỹ trên cơ sở Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp t|c quốc phòng song phương ký năm 2011. Th|ng 
3/2016, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Th|i Bình Dương Mỹ v{ Trung tướng John Toolan, Tư lệnh Thủy 
qu}n lục chiến Mỹ ở Th|i Bình Dương thăm Việt Nam. Th|ng 10 cùng năm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Th|i Bình Dương 
Mỹ Harry Harris cũng thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam. 

Th|ng 5/2017, t{u chiến Hoa Kì đ~ đến thăm Kh|nh Hòa v{ Đ{ Nẵng, đồng thời chuyển giao t{u tuần duyên lớp 
Hamilton cho Việt Nam. Hoa Kỳ cũng đang hỗ trợ Việt Nam tham gia v{o hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên 
Hiệp Quốc. Tất cả c|c hoạt động n{y minh họa mối quan hệ đang dần vững chắc giữa hai bên. Th|ng 5/2017, Hoa 
Kỳ giao s|u t{u tuần tra lớp Defiant cho cảnh s|t biển Việt Nam giúp xử lí hiệu quả hơn c|c vấn đề như chống 
cướp biển, thực thi luật h{ng hải, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nh}n đạo trong l~nh hải Việt Nam v{ vùng đặc quyền 
kinh tế. Trong thực tế, Hoa Kỳ đ~ giao 2 t{u, v{ t{u thứ ba chuẩn bị giao. Việc Hoa Kỳ chuyển giao c|c t{u tuần tra 
v{ giúp Việt Nam phòng thủ h{ng hải phản |nh  hợp t|c an ninh Việt-Mỹ ng{y c{ng s}u rộng trong trong đó ưu 
tiên n}ng cao năng lực v{ hiệu quả hoạt động của cảnh s|t biển Việt Nam. 

Trong chuyến thăm Mỹ v{o th|ng 5 năm 2017 của thủ tướng Nguyễn Xu}n Phúc, Việt Nam v{ Hoa Kỳ cam kết 
tiếp tục quan hệ quốc phòng đồng thời mở rộng hợp t|c tình b|o. H{ Nội hy vọng không chỉ thúc đẩy quan hệ 
song phương, m{ còn thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ đến c|c th|ch thức địa kinh tế v{ địa chiến lược trong khu 
vực. V{o năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ b{y tỏ mong muốn Việt Nam mua thêm vũ khí từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 
việc mua vũ khí từ Mỹ vẫn diễn ra chậm chạp vì nhiều lý do: từ t{i chính cho đến sự kh|c biệt với hệ thống vũ khí 
sẵn có chủ yếu mua từ Nga trước đ}y, cũng như sự hạn chế của Việt Nam trong việc tiếp cận vũ khí công nghệ 
cao của Mỹ. Dưới thời Tổng thống Trump với chính s|ch Ấn Độ Dương-Th|i Bình Dương tự do v{ rộng mở 
(FOIP), c|c chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tới Việt Nam bằng cả hai nhiệm kỳ của tổng thống 
Obama cộng lại. Bộ trưởng James Mattis thăm Việt Nam tới 2 lần trong năm 2018 v{ Bộ trưởng Mark Esper thăm 
Việt Nam v{o cuối năm 2019.  

Bảng 1. Các chuyến thăm chính thức của các viên chức cao cấp quốc phòng Việt-Mỹ (2009-2020) 
(Nguồn: do c|c t|c giả tự thu thập) 

 

Thời gian Đến Việt Nam Đến Mỹ 

12/2009  Bộ trưởng Phùng Quang Thanh 

10/2010 Bộ trưởng Robert Gates  

9/2011  Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh 

6/2012 Bộ trưởng Leon Panetta  

6/2013  Tổng Tham mưu Trưởng Đỗ Bá Tỵ 

3/2014 Thứ trưởng Michael Vickers  

5/2015 Bộ trưởng Ashton Carter  

3/2016 Đô đốc Scott Swift & Trung tướng John Toolan  

10/2016 
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Th|i Bình Dương Harry 

Harris 
 

02/2017 Tư lệnh Lục quân Robert Brown  

8/2017  Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch  
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Thời gian Đến Việt Nam Đến Mỹ 

12/2017 
Tư lệnh Không qu}n Th|i Bình Dương Terrence 

O’Shaughnessy 
 

1/2018 Bộ trưởng James Mattis  

10/2018 Bộ trưởng James Mattis   

4/2019 Đô đốc Philip Davidson  

11/2019 Bộ trưởng Mark Esper  

 

Trong năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 nên c|c chuyến thăm cấp cao quốc phòng giữa hai nước không 
thực hiện được. Tuy nhiên trước đó, c|c viên chức quốc phòng cấp cao giữa hai nước thường xuyên trao đổi c|c 
chuyến viếng thăm lẫn nhau mỗi năm. Kể từ khi tổng thống Obama có chính s|ch xoay trục về ch}u Á, số lượng 
c|c chuyến viếng thăm Việt Nam của c|c tướng lĩnh qu}n đội Mỹ tăng nhanh chóng, không chỉ giới hạn ở cấp thứ 
trưởng v{ bộ trưởng m{ còn ở c|c tư lệnh c|c binh chủng, v{ khu vực. Điều n{y thể hiện phía Mỹ muốn đẩy 
mạnh quan hệ quốc phòng hai nước đi v{o chiều s}u, v{ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau trong hợp t|c ở khu vực 
châu Á-Th|i Bình Dương. Dưới thời tổng thống Trump với chính s|ch Ấn Độ Dương-Th|i Bình Dương tự do v{ 
rộng mở, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis thậm chí thăm Việt Nam hai lần trong một năm. Việt Nam trở 
th{nh một đối t|c quan trọng trong chính s|ch an ninh của Mỹ trong khu vực.  

Mặc dù Việt Nam kh| dè dặt trong c|c chuyến thăm cấp cao của l~nh đạo quốc phòng tới Mỹ nhằm tr|nh gây 
Trung Quốc cảm gi|c bất an, nhưng c|c bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đều thực hiện chuyến thăm Mỹ trong 
nhiệm kỳ của mình. C|c chuyến thăm quốc phòng cấp cao giữa hai nước có thể mang tính biểu tượng, nhưng nó 
cũng đ|nh dấu sự khắng khít về mặt quan hệ giữa hai quốc gia, đặc biệt trong việc trao đổi, kiến tạo tầm nhìn 
chung v{ quan điểm đ|nh gi| chung về cấu trúc an ninh trong khu vực.      

III. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CHUNG 

Cả hai quốc gia Việt Nam v{ Hoa Ky  đều hiểu mối quan hệ song phương sẽ tốt đẹp nếu hai bên tôn trọng quan 
điểm của nhau. Trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ năm 2013, Tổng thống 
Obama ph|t biểu: “Tôi nghĩ rằng chuyến thăm n{y tượng trưng cho sự trưởng th{nh v{ l{ bước ph|t triển tiếp 
theo trong quan hệ giữa Hoa Kỳ v{ Việt Nam. Khi chúng ta tăng cường tham vấn, tăng cường hợp t|c, thúc đẩy 
thương mại v{ trao đổi khoa học gi|o dục, sau cùng, điều đó sẽ có lợi cho sự phồn vinh v{ tạo cơ hội cho người 
d}n Mỹ cũng như có lợi cho c|c cơ hội v{ sự thịnh vượng của người d}n Việt Nam”. Khi tiếp đón Bộ trưởng Quốc 
phòng Việt Nam Ngô Xu}n Lịch thăm Mỹ v{o 8/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis khẳng định 
rằng hợp t|c hải qu}n giữa hai nước sẽ tiếp tục mở rộng: “Hai nh{ l~nh đạo nhất trí rằng mối quan hệ quốc 
phòng Việt-Mỹ vững chắc thúc đẩy an ninh khu vực v{ to{n cầu. Mối quan hệ n{y dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau 
v{ lợi ích chung, bao gồm quyền tự do h{ng hải ở biển Đông v{ trên to{n cầu, tôn trọng công ph|p quốc tế v{ chủ 
quyền quốc gia.”  

Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam v{o năm 2015, 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: "Chúng ta từ kẻ thù trở th{nh bạn bè, đối t|c v{ đối t|c to{n diện. Tôi 
tin rằng mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục ph|t triển trong tương lai”. Phó tổng thống Joe Biden lúc đó cho rằng: 
“Khi chúng tôi tiếp tục chiến lược t|i c}n bằng về khu vực ch}u Á - Th|i Bình Dương thì những đối t|c như Việt 
Nam chưa bao giờ quan trọng hơn lúc n{y. Chúng ta chia sẻ lợi ích về hòa bình v{ ổn định trong khu vực, chia sẻ 
lợi ích trong khối ASEAN thịnh vượng v{ tăng cường quan hệ giữa hai nước chúng ta”. 

Ph|t biểu nh}n dịp Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thăm Việt Nam năm 2018, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 
Kritenbrink khẳng định: “Chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis cho tha y Hoa Ky  vẫn tiếp tục ủng hộ một nước Việt 
Nam gi{u mạnh v{ độc lập, góp phần v{o an ninh thế giới. Chúng ta cam kết trong việc giải quyết di sản chiến 
tranh, đ}y l{ nền tảng cho quan hệ quốc phòng song phương Việt-Mỹ, đồng thời mở rộng lĩnh vực hợp t|c vì lợi 
ích chung của nh}n d}n hai nước v{ cộng đồng thế giới.”  Việt Nam trở th{nh một yếu tố quan trọng của chính 
s|ch của Mỹ ở khu vực ch}u Á-Th|i Bình Dương. Theo quan điểm của chính quyền Obama, châu Á - Thái Bình 
Dương l{ khu vực quan trọng đối với sự thịnh vượng v{ an ninh trong tương lai của Hoa Kỳ vì hai lý do chính: i) 
vai trò h{ng đầu thế giới về sự năng động v{ tiềm năng kinh tế; ii) sự trỗi dậy to{n diện, mạnh mẽ của Trung 
Quốc với tầm ảnh hưởng vươn xa khỏi khu vực. Mặc dù trong chiến lươ c toa n ca u cu a Hoa Ky , Đông Nam Á 
không phải l{ ưu tiên cao nhất nhưng so với c|c đời tổng thống trước đ}y, Obama quan t}m đến Đông Nam Á 
nhiều hơn với c|ch tiếp cận đa diện hơn, không chỉ lợi ích về d}n chủ v{ nh}n quyền, m{ còn về địa chiến lược, 
địa kinh tế. Đầu tư của Hoa Kỳ ở ASEAN, ngoại trừ dầu khí, cao hơn gấp ba lần ở Trung Quốc, gấp 10 lần ở Ấn Độ. 
ASEAN l{ thị trường lớn thứ tư của Hoa Kỳ; hơn nữa, tuyến vận tải bằng đường biển quan trọng nhất thế giới 
nằm ở Đông Nam Á - Eo biển Malacca v{ Biển Đông.  
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Dưới thời Tổng thống Trump, chính s|ch Ấn Độ Dương-Th|i Bình Dương tự do v{ rộng mở (FOIP) vẫn đặt Việt 
Nam ở vị trí trung t}m trong c|c s|ng kiến đa phương của Mỹ ở khu vực. Ph|t biểu tại Washington tháng 4/ 
2019, Thứ trưởng quốc phòng Randall Schriver nhấn mạnh hợp t|c quốc phòng Việt-Mỹ l{ một trong những trụ 
cột mạnh nhất trong mối quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam v{ Hoa Kỳ, vì hai nước chia sẻ lợi ích chung trong việc 
“thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bảo vệ chủ quyền quốc gia” v{ b{y tỏ nỗi lo lắng khi “trật tự n{y có 
nguy cơ bị ph| vỡ”. Vì Hoa Kỳ nhận thấy rằng c|c lợi ích kinh tế v{ an ninh của họ gắn liền với sự ph|t triển ở 
ch}u Á, nên kết nối hiệu quả với khu vực n{y l{ một điều cần thiết bằng c|ch mở rộng mạng lưới hợp t|c với c|c 
đối t|c mới nổi trên khắp ch}u Á để “đảm bảo năng lực tập thể v{ lợi ích chung.” Hơn nữa, sự trỗi dậy của Trung 
Quốc l{ một yếu tố quan trọng thúc đẩy Việt Nam v{ Hoa Kỳ xích lại gần nhau hơn. Sự ph|t triển kinh tế nhanh 
chóng của Trung Quốc, việc tìm kiếm t{i nguyên trên to{n cầu, tốc độ v{ phạm vi hiện đại hóa qu}n sự chóng mặt 
đ~ tạo nên h{ng loạt th|ch thức mới cho l~nh đạo Việt Nam v{ Hoa Kì. Tuy nhiên, vấn đề Trung Quốc không phải 
l{ to{n bộ bức tranh trong mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ khi hai quốc gia có cùng quan điểm về những gi| trị 
chung, quan điểm chung về một khu vực ch}u Á ổn định, hòa bình, v{ ph|t triển.  

Quan hệ Việt-Mỹ nhiều khả năng sẽ ph|t triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới, với việc Việt Nam củng cố 
quan hệ với c|c cường quốc v{ Mỹ thắt chặt quan hệ với đồng minh.  để đối phó với sức mạnh gia tăng của Trung 
Quốc. Tuy nhiên, tồn tại những lằn ranh đỏ m{ H{ Nội ngần ngại vượt qua vì sợ khiêu khích Bắc Kinh hoặc l{m 
gia tăng thêm lo ngại của nước n{y về những nỗ lực kiềm chế của Hoa Kỳ. Giống như hầu hết c|c quốc gia Đông 
Nam Á, Việt Nam không muốn bị đặt v{o tình huống phải chọn phe giữa Hoa Kỳ v{ Trung Quốc.  

Rút nhiều kinh nghiệm từ thời chiến tranh lạnh khi Việt Nam bị mắc kẹt giữa c|c cường quốc, trong nhiều 
thập kỷ H{ Nội đ~ nhất qu|n để tr|nh lặp lại sai lầm khi liên kết với một cường quốc chống lại một cường 
quốc kh|c. Việt Nam tận dụng quan hệ đối t|c chiến lược với c|c quốc gia để củng cố chính s|ch đối ngoại độc 
lập v{ tự chủ, v{ tuyệt đối tr|nh bị lôi kéo v{o quỹ đạo của bất kỳ cường quốc n{o. Hơn nữa, để n}ng cao quan 
hệ với từng nước, Việt Nam tích cực, chủ động đối với c|c vấn đề trong khu vực. Tuy nhiên, nếu bất kỳ cường 
quốc n{o không tôn trọng quyền tự chủ của mình, thì Việt Nam khả năng cao nghiêng về đối thủ của họ để c}n 
bằng quyền lực.  

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ v{ Trung Quốc đang gia tăng, tinh thần trên được thể hiện trong chính sách 
quốc phòng “Bốn không” năm 2019 của Việt Nam - không liên minh, không có căn cứ qu}n sự nước ngo{i trên 
l~nh thổ Việt Nam, không có hoạt động với nước thứ hai chống lại nước thứ ba v{ không khơi m{o chiến tranh, 
tinh chỉnh dựa trên chính s|ch quốc phòng ba không trong s|ch trắng năm 2009. Tuy nhiên s|ch trắng quốc 
phòng 2019 có kèm một phụ khoản, đó l{ Việt Nam có thể c}n nhắc theo đuổi hợp t|c qu}n sự với c|c nước kh|c 
mạnh mẽ hơn dựa trên tình hình cụ thể. Trong bối cảnh Trung Quốc th|ch thức chủ quyền trên biển của nước 
n{y, Việt Nam lựa chọn thúc đẩy hợp t|c quốc phòng để giải quyết c|c vấn đề an ninh chung.  

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2019, Bộ trưởng quo c pho ng Mark Esper pha t bie u: “Chu ng to i co  lơ i   ch 
chie n lươ c va  kinh te  la u da i ơ  khu vư c va  co  sư  cam ke t đo i vơ i sư  tie p tu c o n đi nh va  thi nh vươ ng ơ  đa y. Tho ng 
qua hơ p ta c cha  t che  vơ i ca c đo ng minh va  đo i ta c như Vie  t Nam, chu ng to i se  ca nh tranh quye t lie  t đe  thu c đa y 
ta m nh  n cu a chu ng to i va  cho ng la i như ng no  lư c nha m ha n che  quye n tư  chu  va  tư  do lư a cho n  Quan he   nga y 
ca ng pha t trie n giư a Hoa Ky  va  Vie  t Nam la  mo  t v   du  đie n h  nh. Chu ng to i cam ke t mơ  ro  ng mo i quan he   chie n  
lươ c na y ba ng ca ch ta ng cươ ng hơ p ta c trong ca c l  nh vư c hai be n cu ng quan ta m, như an ninh ha ng ha i, hoa t 
đo  ng g  n giư  ho a b  nh, ho  trơ  nha n đa o va  cư u trơ  tha m ho a. Đie u na y bao go m vie  c trang bi  cho Vie  t Nam na ng 
lư c ca n thie t đe  ba o ve   chu  quye n va  ca c nguo n ta i nguye n thie n nhie n đe  tie p tu c lơ n ma nh  Sư  hơ p ta c na y 
kho ng ch   ta ng cươ ng an ninh cho Vie  t Nam no i rie ng va  khu vư c no i chung ma  co n xa y dư ng lo ng tin va  sư  to n 
tro ng la n nhau, ta o ra sư  ho a hơ p giư a nha n da n hai nươ c.” 

Những lo ngại về tình hình an ninh khu vực của Việt Nam cũng trùng hợp với sự quan t}m của Mỹ ở khu vực. 
Việt Nam lựa chọn việc hợp t|c chặt chẽ với Hoa Kỳ bởi vì một mối quan hệ Việt-Mỹ gắn chặt hơn sẽ giúp bảo vệ 
c|c lợi ích chiến lược chung v{ xoa dịu dư luận trong nước trước những h{nh vi cưỡng ép của Trung Quốc ở khu 
vực biển Đông. Mặc dù c|c lợi ích chiến lược Việt-Mỹ ng{y c{ng lớn nhưng những lợi ích n{y không phải lúc n{o 
cũng tương đồng. Việt Nam h{i lòng với Tuyên bố chung về Đối tác to{n diện năm 2013 v{ Tuyên bố Tầm nhìn 
chung về hợp t|c quốc phòng năm 2015, phần lớn chỉ giới hạn trong năm lĩnh vực được liệt kê trong biên bản 
ghi nhớ năm 2011: (1) đối thoại cấp cao thường xuyên, (2) an ninh h{ng hải, (3) tìm kiếm v{ cứu nạn, (4) hỗ trợ 
nh}n đạo v{ cứu trợ thảm họa, (5) gìn giữ hòa bình. Việt Nam hoan nghênh việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối 
t|c to{n diện với Hoa Kỳ miễn l{ c|c lợi ích ưu tiên của họ được giải quyết nhưng chỉ với tốc độ phù hợp. Điều 
quan trọng cần lưu ý l{ c|c lợi ích Việt-Mỹ không chỉ gắn liền với biển Đông m{ còn nhiều l~nh vực kh|c trong 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Th|i Bình Dương tự do v{ rộng mở (FOIP). Ví dụ, Việt Nam rất nghi ngờ về S|ng kiến 
V{nh đai v{ Con đường (BRI) của Trung Quốc v{ Chiến lược Ấn Độ Dương-Th|i Bình Dương đối kh|ng với chiêu 
thức “kinh tế cưỡng ép” của Bắc Kinh.  
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IV. TẦM NHÌN CHUNG   KHU V C BI N Đ NG 

Biển Đông l{ nơi quan hệ an ninh Việt-Mỹ được thử nghiệm. Không có một nơi n{o tốt hơn biển Đông để kiểm 
nghiệm mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Khi nói tới biển Đông thì không thể tr|nh nói tới yếu tố Trung Quốc ở 
khu vực n{y. Mặc dù yếu tố Trung Quốc không mang yếu tố định hình mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ ở khu 
vực biển Đông nhưng nó luôn nằm trong tính to|n chiến lược của Việt Nam cũng như Mỹ để nhằm kiềm chế 
chính s|ch cưỡng ép của Trung Quốc, nhằm độc chiếm khu vực n{y.  

H{ Nội vẫn luôn cảnh gi|c trước những yêu s|ch chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Đông. Trong quan hệ song 
phương với Trung Quốc, Việt Nam phải thực hiện chiến lược vừa hợp t|c vừa đấu tranh, coi Trung Quốc vừa l{ 
“đối t|c” cũng vừa l{ “đối tượng” để bảo vệ chủ quyền của mình. Như Joshua Kurlantzick thì nhận xét, Việt Nam 
“dường như hết ảo tưởng về t|c động của sự trỗi dậy từ Trung Quốc v{ sẵn s{ng |p dụng c|c chiến lược uyển 
chuyển nhưng không kém phần cứng rắn, để ngăn chặn b| quyền của Trung Quốc ở biển Đông v{ khu vực nói 
chung”. Mặc dù đ~ thiết lập đường d}y nóng về h{ng hải, tổ chức c|c cuộc thảo luận thường xuyên về "Tiến bộ 
trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị, hợp t|c v{ trao đổi văn hóa," nhưng biển Đông tỏ ra vẫn 
l{ một khúc mắc nan giải giữa Bắc Kinh v{ H{ Nội. Đối với Hoa Kỳ, sự hung hăng của Trung Quốc cộng thêm 
nhiều lần va chạm t{u, m|y bay ở vùng biển n{y đ~ l{m gia tăng những lo ngại về việc duy trì quyền tự do h{ng 
hải v{ không lưu của Mỹ.  

Chính lợi ích của Mỹ về việc bảo đảm duy trì tự do h{ng hải ở khu vực biển Đông bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng 
chính s|ch hung hăng của Trung Quốc đ~ thúc đẩy Mỹ gần hơn với Việt Nam, một quốc gia được coi l{ có tiếng 
nói mạnh mẽ nhất trong c|c quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp ở biển Đông. Điều quan trọng, s|ch trắng quốc 
phòng 2019 của Việt Nam ẩn ý rằng sự hợp t|c chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ v{ Việt Nam sẽ phụ thuộc v{o xu 
hướng h{nh vi của Trung Quốc. Trong đó nêu rõ: “Tùy theo diễn biến của tình hình v{ trong những điều kiện cụ 
thể, Việt Nam sẽ c}n nhắc ph|t triển c|c mối quan hệ quốc phòng, qu}n sự cần thiết với mức độ thích hợp ”. Nói 
c|ch kh|c, chừng n{o sự hung hăng của Trung Quốc tiếp tục tăng lên, thì H{ Nội sẽ quay sang Washington để 
được hỗ trợ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ giảm sút nếu Trung Quốc từ 
bỏ chính s|ch từ từ độc chiếm biển Đông của mình.  

Bằng việc sử dụng thuật ngữ “Ấn Độ Dương-Th|i Bình Dương” trong s|ch trắng, H{ Nội h{m ý Chiến lược Ấn Độ-
Th|i Bình Dương của Hoa Kỳ có lợi cho lợi ích an ninh quốc gia của Việt Nam. Bên cạnh đó, c|c mục tiêu đ~ nêu 
trong c|c tuyên bố công khai của Việt Nam cũng rất phù hợp với chính s|ch của Hoa Kỳ ở biển Đông.  S|ch trắng 
quốc phòng năm 2019 không loại trừ mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Washington, với một ngụ ý nếu 
Việt Nam bị ép qu| đ|ng, họ sẽ tiến gần hơn đến Mỹ. Do đó, biển Đông l{ một trong những nh}n tố thúc đẩy Việt 
Nam v{ Hoa Kỳ xích lại gần nhau hơn  khi lợi ích hai bên song trùng về việc duy trì một khu vực tự dọ v{ rộng 
mở. Đối với Việt Nam, đó l{ bảo vệ chủ quyền, duy trì tình hình an ninh ổn định ở biển Đông. Trong khi đó, lợi ích 
chiến lược quan trọng đối với Hoa Kỳ ở biển Đông l{ hiện diện v{ duy trì sức mạnh, quyền tự do h{ng hải v{ 
h{ng không trong khu vực phù hợp với công ph|p quốc tế. Mặc dù có vẻ kh|c nhau về bản chất lợi ích nhưng cả 
Việt Nam v{ Mỹ đều có cùng tầm nhìn chung về một khu vực hòa bìn,h ổn định.  

Chính s|ch của Hoa Kỳ ở biển Đông đ~ được điều chỉnh, Washington giờ đ}y sẽ không còn đứng ngo{i lề trong 
c|c vụ tranh chấp trên biển, thay v{o đó sẽ tích cực duy trì chủ quyền của c|c bên có liên quan trong c|c vùng 
đặc quyền kinh tế (EEZ). Thật vậy, những tranh chấp ở biển Đông t|c động s}u sắc đến kinh tế, chính trị v{ chiến 
lược trung v{ d{i hạn của Mỹ. Những gì xảy ra ở biển Đông đều có mối liên hệ chặt chẽ với c|c lợi ích của Hoa Kỳ, 
v{ bất kỳ ai có ý định l{m x|o trộn hòa bình ở biển Đông sẽ được coi l{ một th|ch thức chiến lược trong quan 
điểm của Washington. Quan điểm của chính quyền Trump về biển Đông vẫn nhất qu|n với chính s|ch một Ấn Độ 
Dương-Th|i Bình Dương tự do v{ rộng mở, “  Kêu gọi c|c bên liên quan thực hiện đầy đủ v{ hiệu quả Tuyên bố 
về ứng xử ở biển Đông (DOC) v{ sớm đưa ra một Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) có hiệu lực, r{ng buộc về 
mặt ph|p lý. Tất cả c|c bên tranh chấp ở biển Đông phải thực hiện c|c tuyên bố chủ quyền biển phù hợp với luật 
biển quốc tế như được phản |nh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 v{ thực thi c|c nghĩa vụ 
ph|p lý quốc tế của họ một c|ch thiện chí khi giải quyết c|c tranh chấp n{y.” Năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng 
Mỹ Mark Esper nhấn mạnh: “Chu ng to i cu ng se  duy tr   sư  hie  n die  n qua n sư  thươ ng le   ơ  Bie n Đo ng đe  chư ng 
minh sư  nghie m tu c trong cam ke t cu a chu ng to i. Chu ng to i se  kho ng cha p nha  n ca c no  lư c nha m kha ng đi nh ca c 
ye u sa ch ha ng ha i phi pha p ga y to n ha i đe n ca c nươ c tua n thu  pha p lua  t”. 

Trong khi đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn tiếp tục quan hệ hữu nghị với Trung Quốc nhằm duy trì 
sự c}n bằng chiến lược giữa hai siêu cường. Điều n{y chứng tỏ, không phải mối quan hệ Việt-Trung tốt hơn thì 
mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Quan hệ song phương Việt-Trung được ví von giống như 
trong một trận đấu quyền anh. Võ sĩ n{o giữ cự li với đối thủ c{ng ngắn thì c{ng ít bị đ|nh trúng, cũng vậy chừng 
n{o Trung Quốc vẫn tỏ ra hiếu chiến ở biển Đông, thì mối quan hệ hữu nghị H{ Nội-Bắc Kinh l{ một tính to|n 
hẳn hoi hòng kiềm chế g~ khổng lồ n{y, đồng thời tranh thủ mở rộng quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ v{ c|c 
cường quốc kh|c. Alexander Vuving, chuyên gia về an ninh ch}u Á tại một viện thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có 
trụ sở tại Hawaii, viết: “Việt Nam nắm giữ chìa khóa cho c|n c}n quyền lực trong khu vực”. Bằng việc khảo s|t 
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những chuyến trao đổi thăm viếng cấp cao Việt-Mỹ v{ Việt-Trung giai đoạn 2005-2016, Kang (2017) đi đến nhận 
định Việt Nam có thể, v{ thực sự đ~, rất linh hoạt v{ chiến lược trong xử lý mối quan hệ với c|c cường quốc. 
Thay vì liên minh với một nước để c}n bằng hoặc chống lại nước kia, họ đ~ chủ động trong vai trò chi phối c|c 
nước lớn. Euan Graham, gi|m đốc điều h{nh của La Trobe Asia, cho biết Việt Nam "cảm thấy bị đe dọa bởi Trung 
Quốc nhiều hơn l{ Mỹ. Vì vậy, họ thiết lập một sự c}n bằng quyền lực" bằng c|ch lôi kéo Hoa Kỳ v{o khu vực. 
Không chỉ có Hoa Kỳ đang đẩy mạnh cam kết với Đông Nam Á, còn có một số cường quốc kh|c như Anh, Nhật. 
Điều n{y có nghĩa l{ Việt Nam đang muốn c|c cường quốc đều có lợi ích chung v{ tầm nhìn chung về một khu 
vực biển Đông l{ một vùng biển an to{n cho tự do h{ng hải. Mục tiêu quan trọng nhất không phải l{ kiềm chế 
Trung Quốc m{ l{ duy trì một khu vực an ninh v{ ổn định.  

V. TRI N V NG HỢP T C QUỐC PHÒNG VIỆT-MỸ 

Hợp t|c qu}n sự cũng đ~ tăng tốc ng{y c{ng nhanh chóng trong nhiều l~nh vực. Hợp t|c không chỉ được đẩy 
mạnh ở chiều rộng m{ còn ở chiều s}u. Gần đ}y nhất, v{o ng{y 22 th|ng 7 năm 2020, hai bên đ~ ký một Biên bản 
ghi nhớ về hợp t|c đ|nh bắt c| ở biển Đông. Trong ba năm từ 2018 đến 2020, H{ Nội đ~ hai lần mời Washington 
cử h{ng không mẫu hạm đến thăm cảng Đ{ Nẵng. Ngo{i ra, năm 2019, Tư lệnh Ấn Độ Dương-Th|i Bình Dương 
của Hoa Kỳ (INDOPACOM), Đô đốc Philip Davidson, đ~ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên, cũng như Bộ trưởng 
Quốc phòng Mark Esper, để nhấn mạnh mối quan hệ an ninh Việt-Mỹ đang ng{y c{ng ph|t triển. Washington 
cũng mời Việt Nam lần thứ hai liên tiếp tham gia cuộc tập trận V{nh đai Th|i Bình Dương (RIMPAC) năm 2020, 
v{ đ~ chuyển giao hai t{u tuần duyên lớp Hamilton để n}ng cao sức chiến đấu của cảnh s|t biển Việt Nam — và 
đ}y chỉ l{ một số nhiều lĩnh vực hợp t|c an ninh song phương đang tăng trưởng.  

Ngo{i ra, hoạt động gìn giữ hòa bình Việt-Mỹ đ~ đi một bước d{i so với trước đ}y, Mỹ đ~ tăng cường tập trung 
v{o việc n}ng cao khả năng tham gia của Việt Nam trong c|c sứ mệnh gìn giữ hòa bình cu a Liên Hiệp Quốc. Năm 
2014, Việt Nam th{nh lập Trung t}m gìn giữ hòa bình v{ cử hai sĩ quan qu}n đội đến Nam Sudan để thực thi 
nhiệm vụ quốc tế. Ngo{i ra, va o na m 2015, Vie  t Nam va  Hoa Ky  đ~ ký biên bản ghi nhớ Hiệp định gìn giữ hòa 
bình Việt-Mỹ, hợp t|c đ{o tạo, hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, đặt nền móng cho sự hợp t|c cùng gìn giữ hòa bình 
trong tương lai. Đến năm 2017, có tới 20 sĩ quan Việt Nam được ph|i đến Trung Phi v{ miền Nam Sudan. Việt 
Nam được công nhận l{ th{nh viên chính thức của Hiệp hội c|c trung t}m huấn luyện hoạt động hòa bình châu 
Á-Th|i Bình Dương. Hoa Kỳ đ~ giúp Việt Nam x}y dựng một cơ sở đ{o tạo tại Trung t}m gìn giữ hòa bình Việt 
Nam, một bệnh viện d~ chiến cấp 2 v{ một đơn vị ky  sư phu c vu  nhie  m vu  cu a Lie n Hie  p Quốc trong tương lai. 
Thông qua S|ng kiến Hoạt động Hòa bình To{n cầu v{ c|c cam kết an ninh v{ quốc phòng kh|c, Hoa Kỳ đ~ x}y 
dựng một kế hoạch cụ thể để hỗ trợ Việt Nam đóng góp cho hòa bình to{n cầu v{ an ninh trong những năm tới. 
Thật vậy, sự nhiệt tình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tư  ph  a Vie  t Nam đa  đươ c Hoa 
Ky , cùng với kinh nghiệm phong phú v{ nguồn lực dồi d{o, đ|p ứng tương đối đầy đủ. 

Việt Nam, mặc dù hoan nghênh vai trò lớn hơn của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, vẫn tiếp tục đ|nh gi| mức độ nghiêm 
túc của Hoa Kỳ đối với khu vực, do sự biến đổi địa chính trị nhanh chóng v{ s}u sắc ở khu vực n{y. Do vậy, H{ 
Nội thận trọng tr|nh hợp t|c qu}n sự với Washington vội v~, nhưng có lẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi quyền lực 
của Mỹ ở Đông Nam Á được củng cố. Do đó, sự tin cậy lẫn nhau l{ yếu tố then chốt trong hợp t|c an ninh. Duy trì 
các cơ chế x}y dựng lòng tin như đối thoại chính s|ch quốc phòng v{ đối thoại chính trị, an ninh v{ quốc phòng 
tạo cơ hội cho Hoa Kỳ v{ Việt Nam để chia sẻ quan điểm, chấp nhận những kh|c biệt v{ thúc đẩy lợi ích chiến 
lược chung. Ngo{i ra, thông qua sự phối hợp v{ tương t|c trong thực tế, Washington v{ H{ Nội sẽ quen thuộc 
hơn với c|c cơ chế quốc phòng của nhau, từ đó mở đường cho c|c dự |n hợp t|c t|o bạo hơn bao gồm c|c cuộc 
tập trận chung v{ thương vụ mua b|n vũ khí nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang.  

Thực vậy, mục tiêu quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ l{ những thương vụ mua b|n khí t{i qu}n sự, điều n{y 
có thể phục vụ nhiều mục đích kh|c nhau. Thứ nhất, những giao dịch n{y sẽ tạo ra nhiều công ăn việc l{m v{ 
giảm bớt th}m hụt mậu dịch giữa hai quốc gia. Thứ hai, tiềm lực chiến đấu của Việt Nam sẽ được tăng cường, 
trùng khớp với lợi ích chiến lược của Mỹ ở ch}u Á, đặc biệt l{ duy trì trật tự v{ c}n bằng quyền lực trong khu vực 
để đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hơn thế nữa, việc mua vũ khí từ Mỹ l{ một lựa chọn hấp 
dẫn, giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc v{o Nga. Dường như đ~ có những động th|i nhất định từ phía H{ Nội 
hướng tới mục tiêu n{y. Tập đo{n qu}n đội Viettel - được chính phủ giao trọng tr|ch dẫn dắt sự ph|t triển của 
ng{nh công nghiệp quốc phòng, xuất hiện ở Mỹ, tính to|n khả năng hai nước hợp t|c cùng sản xuất vũ khí, liên 
quan đến thông b|o song phương v{o năm 2015. Nếu c|c hợp đồng mua b|n vũ khí v{ đặc biệt l{ hợp t|c sản 
xuất thiết bị qu}n sự th{nh hiện thực trong tương lai, quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ sẽ thay đổi về chất v{ nâng 
lên một tầm cao mới. 

Ngo{i ra, nguồn nh}n lực luôn đóng vai trò quan trọng trong hợp t|c chiến lược hiệu quả trong tương lai. Vì vậy, 
n}ng cao đ{o tạo cho c|c nh}n viên qu}n sự cấp cao v{ thường xuyên tổ chức hoạt động qu}n sự chung giữa hai 
nước l{ vô cùng cần thiết. Hợp t|c quốc phòng về thực chất không chỉ l{ sự tương đồng về phần cứng tức c|c 
thiết bị qu}n sự, m{ còn gắn bó phần yếu tố con người với tư duy chiến lược cũng như t|c chiến. Do đó, mối quan 
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hệ quốc phòng song phương ở giai đoạn tiếp theo cần những con người có tầm nhìn chung về cấu trúc an ninh v{ 
có quan điểm chung về duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.  
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VIETNAM-U.S. DEFENSE TIES: CONSTRUSTING A COMMON VISION UNDER 
OBAMA AND TRUMP ADMINISTRATIONS 

Nguyen Thanh Trung, Le Tuan Nha 

ABSTRACT— In this paper, we investigate Vietnam's growing role in U.S. multilateral initiatives to address regional 
problems in recent years. Unlike many other researchers who believe that the Chinese factor, with the increasingly violent 
policy against different actors in the region, has intensified the U.S.-Vietnam security relationship, we affirm that the joint 
vision is the decisive factor, in which two countries shoulder the mission of maintaining regional peace, stability together. 
The study also explores U.S. defense policy in the Asia-Pacific region under President Obama as well as the Indo-Pacific 
under President Trump in connection with Vietnam's defense policy. The authors also offer recommendations to promote 
the military cooperation of the two countries. 

Key words - Indo-Pacific, defense security, China, arms sales, joint vision. 
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